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Câu 1: Một loài thực vật, xét 2 cặp nhiễm sắc thể kí hiệu là D, d và E, e. Cơ thể nào sau đây là thể một?

A. DdEe.
B. dEE.
C. DDdEe.
D. De.
Câu 2: Phân tử nào sau đây là thành phần cấu tạo ribôxôm?

A. rARN.
B. mARN.
C. tARN.
D. ADN.

Câu 3: Theo Đacuyn, đối tượng nào sau đây chịu tác động trực tiếp của chọn lọc tự nhiên?

A. Phân tử.
B. Quần thể.
C. Loài.
D. Cá thể.

Câu 4: Trong cấu trúc của opêron, vùng nào sau đây có trình tự nuclêôtit đặc thù để enzim ARN pôlimeraza bám vào thực hiện quá trình phiên mã?

A.Vùng khởi động. 
B. Vùng vận hành.
C. Vùng kết thúc.
D. Vùng mã hóa.

Câu 5: Cho chuỗi thức ăn: Lúa 
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 Châu chấu 
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 Nhái 
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 Rắn 
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 Đại bàng. Trong chuỗi thức ăn này, sinh vật nào là sinh vật sản xuất?

A. Rắn.
B. Châu chấu.
C. Nhái.
D. Lúa.

Câu 6: Thành tựu nào sau đây không phải ứng dụng của công nghệ gen?

A. Tạo cừu sản sinh prôtêin người trong sữa.


B. Tạo ra cây pomato là cây lai giữa khoai tây và cà chua.


C. Tạo giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp 
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- carôten.

D. Tạo giống cây bông có khả năng kháng sâu hại.
Câu 7: Trình tự nào sau đây mô tả đúng các giai đoạn tiến hóa của sự sống trên Trái Đất?

A. Tiến hóa sinh học 
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 tiến hóa tiền sinh học 
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 tiến hóa hóa học.


B. Tiến hóa tiền sinh học 
[image: image8.wmf]®

 tiến hóa sinh học 
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 tiến hóa hóa học. 

C. Tiến hóa hóa học 
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 tiến hóa tiền sinh học 
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 tiến hóa sinh học.


D. Tiến hóa hóa học 
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 tiến hóa sinh học 
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 tiến hóa tiền sinh học.
Câu 8: Mối quan hệ giữa các sinh vật nào sau đây thuộc quan hệ hội sinh?

A. Hải quỳ và cua.

B. Lươn biển và cá nhỏ.


C. Cây nắp ấm và ruồi. 

D. Cá ép sống bám trên cá lớn.
Câu 9: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây làm biến đổi tần số alen của quần thể theo hướng xác định?

A. Chọn lọc tự nhiên.

B. Giao phối không ngẫu nhiên.


C. Di - nhập gen.

D. Đột biến.

Câu 10: Cho biết alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Trong số các cây lưỡng bội, có bao nhiêu kiểu gen quy định kiểu hình thân cao?

A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 11: Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Thể tam bội của loài này có số lượng nhiễm sắc thể là

A. 36.
B. 72.
C. 12.
D. 25.

Câu 12: Một "không gian sinh thái" mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển gọi là

A. nơi ở.
B. giới hạn sinh thái.
C. ổ sinh thái.
D. sinh cảnh.

Câu 13: Ở vùng biển Pêru, cứ khoảng 10 -12 năm có dòng nước nóng chảy về làm cá chết hàng loạt. Đây là dạng biến động

A. không theo chu kỳ. 

B. theo chu kỳ tuần trăng. 

C. theo chu kỳ nhiều năm. 
D. theo chu kỳ mùa.

Câu 14: Biện pháp nào sau đây giúp bảo quản hạt giống?

A. Tăng nhiệt độ trong môi trường bảo quản.


B. Tăng nồng độ O2, giảm nồng độ CO2 trong môi trường bảo quản.


C. Bảo quản trong môi trường không có ôxi.


D. Giảm độ ẩm của hạt về mức thích hợp bằng cách phơi khô.

Câu 15: Động vật nào sau đây có túi tiêu hóa?

A. Giun đất.
B. Ếch.
C. Chim bồ câu.
D. Thủy tức.

Câu 16: Ở người có hệ tuần hoàn hoạt động bình thường, khi tâm thất co, máu từ tâm thất trái được bơm vào

A. động mạch chủ.
B. động mạch phổi.
C. tâm nhĩ trái.
D. tĩnh mạch chủ.

Câu 17: Trường hợp không có hoán vị gen và đột biến, cơ thể mang kiểu gen 
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ab

 có thể tạo ra tối đa mấy loại giao tử?

A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.

Câu 18: Hình dưới đây mô tả cấu trúc một nhiễm sắc thể bình thường và một nhiễm sắc thể đột biến.
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Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể được mô tả là



A. đảo đoạn.
B. lặp đoạn.
C. mất đoạn.
D. chuyển đoạn.

Câu 19: Tập hợp sinh vật nào sau đây gọi là quần thể?

A. Tập hợp cây thân gỗ trong rừng mưa nhiệt đới.


B. Tập hợp cá sống trong Hồ Tây.


C. Tập hợp cá Cóc sống trong Vườn Quốc Gia Tam Đảo.

D. Tập hợp cỏ dại trên một cánh đồng.

Câu 20: Cá thể nào sau đây có kiểu gen đồng hợp về 2 cặp gen?

A. aaBb.
B. AaBB.
C. AABb.
D. aaBB.

Câu 21: Giả sử lưới thức ăn trong một hệ sinh thái được mô tả ở hình bên. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
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I. Có 7 chuỗi thức ăn trong lưới thức ăn này.

II. Chuỗi thức ăn dài nhất có 4 mắt xích.

III. Sâu đục thân, sâu hại quả và chim ăn hạt có ổ sinh thái trùng nhau hoàn toàn.

IV. Khi diều hâu biến mất thì sóc, chim ăn hạt và chim ăn sâu đều không bị khống chế số lượng.

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1
Câu 22: Thực hiện phép lai giữa cây hoa đỏ với cây hoa trắng đều thuần chủng thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, F2 có tỉ lệ kiểu hình là 9 hoa đỏ: 7 hoa trắng. Nếu đem F1 lai phân tích thì tỉ lệ kiểu hình ở Fa là

A. 1 đỏ: 3 trắng. 
B. 3 đỏ: 5 trắng.
C. 3 đỏ: 2 trắng.
D. 1 đỏ: 1 trắng.

Câu 23: Khi nói về quá trình hình thành loài khác khu vực địa lí, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Sự hình thành loài mới không liên quan đến chọn lọc tự nhiên.


B. Cách li địa lí làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể. 

C. Cách li sinh sản đánh dấu sự hình thành loài mới


D. Sự hình thành loài mới không gắn liền với quá trình hình thành đặc điểm thích nghi.
Câu 24: Khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Các chuỗi thức ăn của tất cả các quần xã sinh vật đều khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng.


B. Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn càng phức tạp. 

C. Trong một chuỗi thức ăn, mỗi mắt xích có thể có nhiều loài sinh vật.


D. Chuỗi thức ăn thể hiện mối quan hệ sinh sản giữa các loài trong quần xã.
Câu 25: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Chọn lọc tự nhiên và di nhập gen làm phong phú vốn gen quần thể.


B. Quá trình tiến hóa nhỏ diễn ra trong quần thể dưới tác động của các nhân tố tiến hóa.

C. Nếu không có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì tính đa dạng di truyền của quần thể không thay đổi. 

D. Giao phối không ngẫu nhiên và di nhập gen không làm thay đổi tần số alen của quần thể.
Câu 26: Nghiên cứu một quần thể thực vật gồm 250 cá thể có kiểu gen AA, 400 cá thể có kiểu gen Aa, 350 cá thể có kiểu gen aa. Tần số alen A và alen a trong quần thể trên lần lượt là

A. 0,45 và 0,55. 
B. 0,25 và 0,35.
C. 0,65 và 0,35.
D. 0,40 và 0,60.
Câu 27: Khi nói về quang hợp ở thực vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cường độ quang hợp luôn tỉ lệ thuận với cường độ ánh sáng.


B. Trong pha sáng, quang năng chuyển thành hóa năng trong ATP và NADPH.


C. Cường độ quang hợp luôn tỉ lệ nghịch với nồng độ CO2.


D. O2 tạo ra trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ CO2.

Câu 28: Khi nói về quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’
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 3’.


B. Enzim ADN polimeraza làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN và kéo dài mạch mới.


C. Trên mỗi phân tử ADN chỉ có một điểm khởi đầu nhân đôi.


D. ADN của ti thể và ADN ở trong nhân tế bào có số lần nhân đôi bằng nhau.

Câu 29: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây thu được đời con có 100% cá thể mang kiểu hình trội về cả hai tính trạng?

A. AaBB 
[image: image18.wmf]´

 aaBb. 
B. aaBb 
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 Aabb.
C. AaBb 
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 AaBb.
D. aaBB 
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 AABb.
Câu 30: Từ cây có kiểu gen AabbDD, bằng phưomg pháp nuôi cấy hạt phấn trong ống nghiệm có thể tạo ra dòng cây lưỡng bội có kiểu gen nào sau đây?

A. aaBBdd.
B. AAbbDD.
C. AABBDD.
D. AAbbdd.
Câu 31: Cấu trúc tuổi của quần thể có tính đặc trưng và phụ thuộc vào môi trường sống. Khi nghiên cứu cấu trúc tuổi của một quần thể động vật trên một hòn đảo trước và sau hai năm bị săn bắt, người ta thu được tháp tuổi như hình bên. Biết rằng ngoài hoạt động săn bắt, điều kiện môi trường sống trong toàn bộ thời gian nghiên cứu không có biến động lớn. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
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I. Mức độ săn bắt nằm trong khả năng tự phục hồi của quần thể.

II. Do bị săn bắt nên quần thể này không còn nhóm tuổi sau sinh sản.

III. Sau hai năm bị săn bắt, quần thể có tháp tuổi dạng phát triển.

IV. Khi dừng săn bắt, quần thể có khả năng tự điều chỉnh làm giảm số lượng cá thể của nhóm tuổi trước sinh sản. 

A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
Câu 32: Ở một loài động vật, con cái có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX, con đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY. Tính trạng màu mắt được quy định bởi một gen có 4 alen nằm ở vùng không tương đồng trên X, các alen trội là trội hoàn toàn. Thực hiện 3 phép lai thu được kết quả ở bảng sau:
	STT
	Phép lai P
	Tỉ lệ kiểu hình F1 (%)

	
	
	Mắt đỏ
	Mắt trắng
	Mắt vàng
	Mắt nâu

	1
	♂ mắt đỏ (a) 
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 ♀ mắt đỏ (b)
	75
	0
	0
	25

	2
	♂ mắt vàng (c) 
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 ♀ mắt trắng (d)
	0
	50
	50
	0

	3
	♂ mắt nâu (e) 
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 ♀ mắt vàng (f)
	0
	25
	25
	50


Biết rằng không xảy ra đột biến và sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào môi trường. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Có tối đa 3 loại kiểu gen quy định kiểu hình mắt nâu.

II. Có 2 sơ đồ lai phù hợp với phép lai 3.

III. Cho (d) giao phối với e, thu được đời con có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình.

IV. Nếu cho con đực mắt đỏ lai với con cái mắt nâu sẽ có tối đa 3 sơ đồ lai đều thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình 1:2: 1.

A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Câu 33: Một đoạn gen cấu trúc có trình tự nuclêôtit trên mạch bổ sung như sau:
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Biết trong đoạn mạch trên chỉ có một bộ ba mở đầu và một bộ ba kết thúc, bộ ba 5’UGG3’ chỉ mã hóa cho axit amin triptôphan. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Vùng mã hóa trên mạch gốc của gen trên có 84 triplet.

II. Đột biến thay thế cặp nuclêôtit A - T bằng cặp G - X ở bộ ba thứ 82 làm biến đổi thành phần axit amin của chuỗi pôlipeptit do gen đột biến tổng hợp.

III. Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit X - G bằng cặp A - T ở bộ ba thứ 4 có thể làm chuỗi pôlipeptit do gen đột biến tổng hợp giảm đi một axit amin so với chuỗi pôlipeptit bình thường.

IV. Đột biến mất một cặp nuclêôtit G - X ở bộ ba thứ nhất làm chuỗi pôlipeptit do gen đột biến tổng hợp bị thay đổi trình tự sắp xếp các axit amin so với chuỗi pôlipeptit bình thường.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 34: Cho ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài lai với ruồi thân đen, cánh cụt thu được F1 gồm 100% thân xám, cánh dài. Cho F1 giao phối với nhau thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình thân đen, cánh cụt chiếm 15%. Biết mỗi gen quy định một tính trạng. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh cụt ở F2 là 

A. 15%.
B. 10%.
C. 30%.
D. 20%.
Câu 35: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 3 cặp gen phân li độc lập cùng qui định, kiểu gen có 3 loại gen trội cho kiểu hình hoa đỏ, các kiểu gen còn lại đều cho hoa trắng. Tiến hành cho các cây có kiểu gen dị hợp tử 3 cặp gen giao phấn với nhau thu được F1. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Loài này có tối đa 10 loại kiểu gen dị hợp quy định hoa trắng.

II. Ở F1, tỉ lệ cây hoa trắng thuần chủng là 7/37.

III. Cho các cây hoa đỏ F1 giao phấn ngẫu nhiên, có 14 phép lai cho đời con toàn hoa đỏ.

IV. Cho các cây hoa đỏ F1 tự thụ phấn, thu được đời con có tỉ lệ cây hoa đỏ xấp xỉ 57,87%.


A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.
Câu 36: Ở một loài động vật, thực hiện phép lai P: ♀ XAXa 
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 ♂ XAY thu được F1. Biết rằng trong quá trình giảm phân hình thành giao tử cái, cặp nhiễm sắc thể giới tính không phân li trong giảm phân II, giảm phân I diễn ra bình thường. Quá trình giảm phân hình thành giao tử đực diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, có thể xuất hiện kiểu gen nào sau đây ở F1?

A. XAXAXa.
B. XaXaY.
C. XAXaY.
D. XaXaXa.
Câu 37: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, hai cặp gen này nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Ở một quần thể đang cân bằng di truyền có tần số alen A là 0,8 và tần số alen B là 0,9. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cây thân cao, hoa trắng chiếm tỉ lệ 0,64%.


B. Có 5 kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ. 

C. Kiểu gen dị hợp về cả 2 cặp gen chiếm tỉ lệ cao nhất.


D. Cây thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 95,04%.
Câu 38: Thế hệ xuất phát (P) của một quần thể thực vật có thành phần kiểu gen là 0,5AA: 0,4Aa: 0,1aa. Biết alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu quần thể này giao phấn ngẫu nhiên thì thành phần kiểu gen ở F1 là 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa.

II. Nếu cho tất cả các cây hoa đỏ ở P giao phấn ngẫu nhiên thì thu được F1 có tỉ lệ cây hoa đỏ là 77/81.

III. Nếu cho tất cả các cây hoa đỏ ở P tự thụ phấn thì thu được F1 có tỉ lệ cây hoa trắng là 1/9. 
IV. Nếu quần thể này tự thụ phấn thì tần số alen A ở F4 là 0,7.


A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 39: Hình bên mô tả một hình thức chọn lọc tự nhiên tác động đến một quần thể. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
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I. Dưới tác động của chọn lọc tự nhiên, tần số các kiểu gen thích nghi được tăng lên trong quần thể.

II. Hình thức chọn lọc tự nhiên này xảy ra khi điều kiện sống của quần thể ban đầu thay đổi nhiều và không đồng nhất.

III. Chọn lọc tự nhiên tạo ra các kiểu gen quy định các kiểu hình mới (V1, V3).
IV. Sau tác động của chọn lọc tự nhiên, từ quần thể ban đầu đã phân hóa thành 2 loài mới.


A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
Câu 40: Phả hệ sau đây mô tả sự di truyền bệnh M và bệnh N đều được quy định bởi các gen cùng nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X và cách nhau 16 cM. Biết mỗi bệnh đều do một trong hai alen của một gen quy định; alen trội là trội hoàn toàn; cá thể 5 và 11 có xảy ra hoán vị gen.
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Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Xác định được chính xác kiểu gen của 9 người.

II. Có tối đa 5 người nữ có kiểu gen dị hợp về cả 2 cặp gen.
III. Ở người, bệnh M và N chỉ xuất hiện ở nam giới.

IV. Cặp vợ chồng 11 và 12 trong phả hệ này sinh 2 con, xác suất chỉ có 1 đứa bị cả hai bệnh là 13,94%.


A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
	1.B
	2.C
	3.D
	4.A
	5.D
	6.B
	7.C
	8.D
	9.A
	10.C

	11.A
	12.C
	13.C
	14.D
	15.D
	16.A
	17.D
	18.C
	19.C
	20.D

	21.C
	22.A
	23.C
	24.B
	25.B
	26.A
	27.B
	28.A
	29.D
	30.B

	31.A
	32.A
	33.B
	34.B
	35.B
	36.B
	37.D
	38.D
	39.C
	40.C


Câu 1 (NB):
Phương pháp:
Thể một có dạng 2n - 1 (thiếu 1 NST ở cặp nào đó) 
Cách giải:
Thể một có kiểu gen: dEE.
Chọn B.
Câu 2 (NB):
Phương pháp:
Phân loại: Có 3 loại ARN
+ mARN - ARN thông tin, làm khuôn cho quá trình dịch mã.
+ tARN - ARN vận chuyển: vận chuyển axit amin tới riboxom để tổng hợp chuỗi polipeptit
+ rARN - ARN riboxom: Kết hợp với prôtêin để tạo nên ribôxôm. Riboxom thực hiện dịch mã để tổng hợp protein.
Cách giải:
Phân tử tARN là thành phần cấu tạo ribôxôm.
Chọn C.
Câu 3 (NB):
Theo Đacuyn đối tượng của chọn lọc tự nhiên là cá thể.
Chọn D.
Câu 4 (NB):
Phương pháp:
Operon Lac có 3 thành phần:
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+ Các gen cấu trúc (Z, Y, A) quy định tổng hợp prôtêin tham gia chuyển hóa và sử dụng đường lactozơ. 
+ Vùng vận hành: O: gen chỉ huy chi phối hoạt động của cụm gen cấu trúc.
+ P: vùng khởi động (nơi ARN - pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã).
+ R: gen điều hòa kiểm soát tổng hợp prôtêin ức chế
Gen điều hòa không thuộc cấu trúc operon Lac. 
Cách giải:
Trong cấu trúc của opêron, vùng khởi động có trình tự nuclêôtit đặc thù để enzim ARN pôlimeraza bám vào thực hiện quá trình phiên mã.
Chọn A.
Câu 5 (NB):
Phương pháp:
Cấu trúc HST
+ Sinh vật sản xuất: Thực vật, VSV tự dưỡng.
+ Sinh vật tiêu thụ: Động vật ăn thực vật và động vật ăn động vật 
+ Sinh vật phân giải: Vi khuẩn, nấm, SV ăn mùn bã 
Cách giải:
Trong chuỗi thức ăn Lúa 
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 Châu chấu 
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 Nhái 
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 Rắn 
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 Đại bàng, sinh vật sản xuất là lúa.
Chọn D.
Câu 6 (NB):
Phương pháp:
Công nghệ gen là quy trình tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới.
Công nghệ gen tác động vào gen.
Cách giải:
Tạo ra cây pomato là cây lai giữa khoai tây và cà chua là ứng dụng của công nghệ tế bào, không phải công nghệ gen.
Chọn B.
Câu 7 (NB):
Trình tự mô tả đúng các giai đoạn tiến hóa của sự sống trên Trái Đất là: Tiến hóa hóa học 
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 tiến hóa tiền sinh học 
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 tiến hóa sinh học.
Chọn C.
Câu 8 (NB):
Phương pháp:
	Hỗ trợ
(Không có loài nào bị hại)
	Đối kháng
(Có ít nhất 1 loài bị hại)

	Cộng sinh
	Hợp tác
	Hội sinh
	Cạnh tranh
	Kí sinh
	Ức chế cảm nhiễm
	Sinh vật ăn sinh vật

	+ +
	+ +
	+ 0
	--
	+ -
	0 -
	+ -

	Chặt chẽ
	
	
	
	
	
	

	(+): Được lợi; (-) bị hại


Cách giải:
A: Hải quỳ và cua 
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 cộng sinh 
B: Lươn biển và cá nhỏ 
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 hợp tác 
C: Cây nắp ấm và ruồi 
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 Sinh vật ăn sinh vật 
D: Cá ép sống bám trên cá lớn 
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 hội sinh.
Chọn D.
Câu 9 (NB):
Phương pháp:
Đột biến: Thay đổi tần số alen rất chậm, làm xuất hiện alen mới, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp, tăng đa dạng di truyền.
Di nhập gen: Tăng hoặc giảm tần số alen, mang lại alen mới cho quần thể, làm tăng hoặc giảm sự đa dạng di truyền.
Chọn lọc tự nhiên: Giữ lại kiểu hình thích nghi, loại bỏ kiểu hình không thích nghi, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen theo một hướng xác định. Là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa.
Các yếu tố ngẫu nhiên: có thể loại bỏ bất kì alen nào, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen không theo một hướng xác định.
Giao phối không ngẫu nhiên: Không làm thay đổi tần số alen, chỉ thay đổi thành phần kiểu gen.
Cách giải:
Chọn lọc tự nhiên là nhân tố làm biến đổi tần số alen của quần thể theo hướng xác định. Các nhân tố còn lại là nhân tố vô hướng.
Chọn A.
Câu 10 (TH):
A- thân cao; a - thân thấp
Kiểu hình thân cao có các kiểu gen: AA, Aa.
Chọn C.
Câu 11 (NB):
Phương pháp:
Tam bội có bộ NST: 3n
Cách giải:
2n = 24 
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 3n = 36.
Chọn A.
Câu 12 (NB):
Một "không gian sinh thái" mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển gọi là ổ sinh thái.
Chọn C.
Câu 13 (NB):
Phương pháp:
Biến động số lượng cá thể
+ Không theo chu kì: tăng hoặc giảm số lượng đột ngột 
+ Theo chu kì: tăng hoặc giảm theo chu kì 
Cách giải:
Ở vùng biển Pêru, cứ khoảng 10-12 năm có dòng nước nóng chảy về làm cá chết hàng loạt. Đây là dạng biến động theo chu kì nhiều năm.
Chọn C.
Câu 14 (TH):
Phương pháp:
Phương trình tổng quát của hô hấp:C6H2O6 + 6O2 
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 6 CO2 + 6H2O + ATP + nhiệt.
Dựa vào phương trình tổng quát của hô hấp ta thấy hô hấp làm:
+ Tiêu hao chất hữu cơ 
+ Tăng nhiệt độ, độ ẩm môi trường bảo quản 
+ Tăng CO2 giảm O2.
Để bảo quản nông phẩm cần hạn chế tối đa hô hấp của nông phẩm.
Cách giải:
Để bảo quản nông phẩm có thể giảm độ ẩm của hạt về mức thích hợp bằng cách phơi khô.
A: Tăng nhiệt độ làm tăng cường độ hô hấp.
B: Tăng nồng độ O2 
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  tăng hô hấp.
C: Môi trường không có O2 
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 ức chế hoàn toàn hô hấp 
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 hạt giống sẽ hỏng.
Chọn D.
Câu 15 (NB):
Phương pháp:
Tiêu hóa ở ĐV đơn bào: Tiêu hóa nội bào
Tiêu hóa ở ĐV có túi tiêu hóa: Tiêu hóa nội bào + ngoại bào
Ở ruột khoang, giun dẹp, VD: Thủy tức
Tiêu hóa ở ĐV có ống tiêu hóa: Tiêu hóa ngoại bào
Cách giải:
Thủy tức có túi tiêu hóa, các loài còn lại có ống tiêu hóa.
Chọn D.
Câu 16 (TH):
Phương pháp:
Đường đi của máu trong hệ tuần hoàn người: Tâm thất trái 
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 Động mạch chủ 
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 Mao mạch 
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 Tĩnh mạch chủ 
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 Tâm nhĩ phải 
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 Tâm thất phải 
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 Động mạch phổi 
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 Phổi 
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 Tĩnh mạch phổi 
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 Tâm nhĩ trái 
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 Tâm thất trái.
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Cách giải:
Khi tâm thất co, máu từ tâm thất trái được bơm vào động mạch chủ mang máu đi nuôi cơ thể. 
Chọn A.
Câu 17 (TH):
Phương pháp:
Một cơ thể có kiểu gen 
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 giảm phân:
+ Không có HVG tạo 2 loại giao tử liên kết: AB, ab.
+ Có HVG với tần số f tạo 4 loại giao tử:
GT liên kết: 
[image: image58.wmf]1f

ABab

2

-

==
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Cách giải:
Một cơ thể có kiểu gen 
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 giảm phân không có HVG tạo 2 loại giao tử liên kết: AB, ab.
Chọn D.
Câu 18 (NB):
Phương pháp:
Mất đoạn: Mất đi 1 đoạn NST, mất đoạn thường gây chết hay giảm sức sống.
Lặp đoạn: Là 1 đoạn NST có thể lặp lại 1 hay nhiều lần, làm tăng số lượng gen trên đó. Nhìn chung lặp đoạn không gây hậu quả nặng nề như mất đoạn.
Đảo đoạn: Là 1 đoạn NST đứt ra rồi đảo ngược 180° và nối lại làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên đó. Đảo đoạn có thể chứa hoặc không chứa tâm động.
Chuyển đoạn: Là sự trao đổi đoạn giữa các NST không tương đồng, hoặc chuyển đoạn trên 1 NST, một số gen trong nhóm liên kết này chuyển sang nhóm liên kết khác.
Cách giải:
So sánh trình tự gen trước và sau đột biến 
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 Mất đoạn D.
Chọn C.
Câu 19 (NB):
Phương pháp:
Quần thể sinh vật là tập hợp những cá thể cùng loài, sinh sống trong một khoảng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định. Những cá thể trong quần thể có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới.
Cách giải:
Tập hợp sinh vật là quần thể: Tập hợp cá Cóc sống trong Vườn Quốc Gia Tam Đảo. Các tập hợp khác gồm nhiều loài sinh vật khác nhau.
Chọn C.
Câu 20 (NB):
Phương pháp:
Cơ thể đồng hợp gồm các alen giống nhau của các gen.
Cách giải:
Cơ thể đồng hợp về 2 cặp gen gồm các alen giống nhau của 2 gen: aaBB.
Chọn D.
Câu 21 (TH):
I đúng, có 4 chuỗi thức ăn có chim sâu (2 mũi tên đi vào 
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 2 mũi tên đi ra).
3 chuỗi thức ăn không có chim sâu.
II đúng, các chuỗi thức ăn có chim sâu đều có 4 mắt xích.
III sai, 3 loài này ăn các bộ phận khác nhau của cây dẻ nên ổ sinh thái không trùng nhau hoàn toàn. 
IV sai, khi diều hâu bị mất đi thì chim ăn hạt không bị khống chế về số lượng.
Chọn C.
Câu 22 (TH):
Phương pháp:
Bước 1: Xác định quy luật di truyền, quy ước gen.
Bước 2: Viết phép lai F1 lai phân tích.
Bước 3: Tính yêu cầu đề bài.
Cách giải: 
F2 phân li 9:7 
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 tính trạng do 2 gen tương tác bổ sung.
A-B-: đỏ; A-bb/aaB-/aabb: trắng 
F2 có 16 tổ hợp 
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 F1 dị hợp 2 cặp gen.
F1 lai phân tích: AaBb 
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 aabb 
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 1 AaBb: 1 Aabb: 1 aaBb: 1 aabb. 
KH: 1 đỏ: 3 trắng.
Chọn A.
Câu 23 (TH):
Hình thành loài khác khu vực địa lí thường diễn ra chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp.
A, D đều sai, hình thành loài khác khu vực địa lí có chịu tác động của chọn lọc tự nhiên, liên quan đến sự hình thành quần thể thích nghi và gặp ở cả thực vật hay các loài sinh vật khác.
B sai, cách li địa lí chỉ duy trì sự khác biệt về vốn gen được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa.
Chọn C.
Câu 24 (TH):
Phương pháp:
Chuỗi thức ăn: các loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau, mỗi loài là một mắt xích ứng với một bậc dinh dưỡng
Lưới thức ăn: Gồm nhiều chuỗi thức ăn có các mắt xích chung
Cách giải:
A sai, chuỗi thức ăn có thể bắt đầu bằng sinh vật tự dưỡng hoặc sinh vật ăn mùn bã hữu cơ.
B đúng.
C sai, trong một chuỗi thức ăn, mỗi mắt xích chỉ có 1 loài sinh vật.
D sai, chuỗi thức ăn thể hiện mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã.
Chọn B.
Câu 25 (TH):
Phương pháp:
Đột biến: Thay đổi tần số alen rất chậm, làm xuất hiện alen mới, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp, tăng đa dạng di truyền.
Di nhập gen: Tăng hoặc giảm tần số alen, mang lại alen mới cho quần thể, làm tăng hoặc giảm sự đa dạng di truyền.
Chọn lọc tự nhiên: Giữ lại kiểu hình thích nghi, loại bỏ kiểu hình không thích nghi, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen theo một hướng xác định. Là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa.
Các yếu tố ngẫu nhiên: có thể loại bỏ bất kì alen nào, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen không theo một hướng xác định.
Giao phối không ngẫu nhiên: Không làm thay đổi tần số alen, chỉ thay đổi thành phần kiểu gen.
Cách giải:
A sai, CLTN và di gen làm giảm độ phong phú vốn gen của quần thể.
B đúng.
C sai, các yếu tố ngẫu nhiên làm giảm đa dạng di truyền. 
D sai, di nhập gen làm thay đổi tần số alen của quần thể. 
Chọn B.
Câu 26 (TH):
Phương pháp:
Bước 1: Tính thành phần kiểu gen của quần thể
Quần thể có số lượng cá thể mang kiểu gen AA, Aa, aa lần lượt là a,b,c.
Thành phần kiểu gen của quần thể: 
[image: image67.wmf]abc

AA:Aa:aa

abcabcabc

++++++

 
Bước 2: Tính tần số alen của quần thể
Quần thể có thành phần kiểu gen : xAA:yAa:zaa
Tần số alen 
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Cách giải:
Tổng số cá thể là: 250 + 400 + 350 = 1000
Thành phần kiểu gen của quần thể là: 
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Tần số alen của quần thể là: 
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Chọn A.
Câu 27 (TH):
Phương pháp:
Sơ đồ hai pha của quá trình quang hợp:
[image: image71.png]



Cách giải:
A sai, khi cường độ ánh sáng tăng thì cường độ quang hợp tăng, khi cường độ ánh sáng vượt qua điểm bão hòa ánh sáng thì cường độ quang hợp sẽ không tăng nữa.
B đúng, sản phẩm của pha sáng gồm O2, ATP, NADPH, trong đó O2 thoát ra môi trường không được sử dụng trong pha tối.
C sai. khi nồng độ CO2 tăng thì cường độ quang hợp tăng, nồng độ CO2 vượt qua điểm bão hòa CO2 thì cường độ quang hợp sẽ không tăng nữa mà sẽ giảm.
D sai, khi có ánh sáng, có thể xảy ra quá trình quang phân li nước tạo O2.
Chọn B.
Câu 28 (TH):
Phương pháp:
Chiều tổng hợp mạch mới: 5’
[image: image72.wmf]®

 3’.
Quá trình nhân đôi cần nhiều loại enzim, trong đó enzim ADN polimeraza không có khả năng tháo xoắn ADN mẹ.
Cách giải:
A đúng, enzim ADN polimeraza tổng hợp và kéo dài mạch mới theo chiều 5’ - 3’. 
C sai, trên mỗi phân tử ADN có nhiều điểm khởi đầu nhân đôi.
B sai, ADN polimeraza không tham gia tháo xoắn ADN, đây là nhiệm vụ của các enzyme tháo xoắn.
D sai, ADN ti thể và ADN trong nhân có số lần nhân đôi khác nhau.
Chọn A.
Câu 29 (NB):
Để tạo được đời con có 100% cá thể mang kiểu hình về 2 tính trạng thì P không đồng thời chứa cả 2 alen lặn. Vậy cặp P: aaBB 
[image: image73.wmf]´

 AABb 
[image: image74.wmf]®

 AaB- 
Chọn D.
Câu 30 (NB):
Phương pháp:
Nuôi cấy hạt phấn sẽ tạo ra dòng thuần.
Cách giải:
Cây có kiểu gen AabbDD giảm phân cho 2 loại giao tử: AbD và abD
[image: image75.wmf]®

 lưỡng bội hóa thu được: AAbbDD, aabbDD.
Chọn B.
Câu 31 (VD):
I đúng, vì tỉ lệ cá thể trước sinh sản còn nhiều.
II sai, vì trước khi săn bắt quần thể này cũng không có nhóm sau sinh sản.
III đúng vì tỉ lệ trước sinh sản lớn.
IV đúng, khi dừng săn bắt thì cấu trúc tuổi của quần thể sẽ dần chuyển về cấu trúc trước khi săn bắt.
Chọn A.
Câu 32 (VD):
Phương pháp:
Biện luận thứ tự trội lặn của các alen, quy ước gen, viết sơ đồ lai 
Xét các trường hợp có thể xảy ra.
Cách giải:
Phép lai 1: ♂ mắt đỏ (a) 
[image: image76.wmf]´

  ♀ mắt đỏ (b) 
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 3 mắt đỏ : 1 mắt nâu 
[image: image78.wmf]®

 đỏ 
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  nâu
Phép lai 3: ♂ mắt nâu (e) 
[image: image80.wmf]´

 ♀ mắt vàng (f) 
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 1 trắng : 1 vàng: 2 nâu 
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 nâu 
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 vàng 
[image: image84.wmf]?

 trắng.

[image: image85.wmf]®

 Thứ tự trội lặn: đỏ > nâu> vàng> trắng
Quy ước: A1: lông đỏ>A2: lông nâu>A3: lông vàng >A4: lông trắng.
PL1: XA1Y (a) 
[image: image86.wmf]´

 XA1XA2(b) 
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 1 XA1XA11: 1 XA1XA2:1 XA1Y: 1XA2Y 
PL2: XA3Y (c) 
[image: image88.wmf]´

 XA4XA4 (d) 
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 XA3XA4: XA4Y 
PL3: XA2Y (e) 
[image: image90.wmf]´

 XA3XA4 (f) 
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 1 XA2XA3: 1XA2XA4: 1XA3Y: 1 XA4Y 
Xét các phát biểu:
I sai, có 4 kiểu gen quy định kiểu hình mắt nâu: XA2Y; XA2XA2/3/4.
II sai, có 1 sơ đồ lai phù hợp với phép lai 3.
III đúng, (d) 
[image: image92.wmf]´

 (e): XA4XA4(d) 
[image: image93.wmf]´

 XA2Y (e) 
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 1XA2XA4: 1 XA4Y
[image: image95.wmf]®

 KH, KG: 1:1.
IV sai,  ♂ mắt đỏ 
[image: image96.wmf]´

 ♀ mắt nâu: XA1Y 
[image: image97.wmf]´

 XA2XA3/4 
[image: image98.wmf]®

 tỉ lệ kiểu hình 1:2:1.
Chọn A.
Câu 33 (VDC):
Phương pháp:
Bước 1: Viết trình tự mạch mARN bằng cách thay T ở mạch bổ sung bằng U. 
Bước 2: Tìm vị trí bộ ba mở đầu và kết thúc (Chú ý chiều mARN 5’ 
[image: image99.wmf]®

 3’) 
Bước 3: Xét các phát biểu.
Cách giải:
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I sai, vùng mã hóa trên mạch gốc của gen trên có 81 triplet
II đúng, bộ ba thứ 82 là 5'UGG3’ qui định tryptophan không có tính thoái hóa nên đột biến thay thế một cặp nucleotit bất kì xảy ra tại bộ ba thứ 82 trong đoạn gen trên luôn làm biến đổi thành phần của chuỗi polipeptit do gen qui định tổng hợp.
III đúng. Đột biến thay thế một cặp nucleotit X - G thành A - T xảy ra tại bộ ba thứ 4:
Trên mạch bổ sung: 3’GAG5’
[image: image101.wmf]®

 mạch gốc: 3’GAT5’ 
[image: image102.wmf]®

 Trên mARN: 3’GAU5’ (hay 5’UAG3’) là mã kết thúc 
[image: image103.wmf]®

 làm chuỗi polipeptit do gen quy định tổng hợp bị mất đi một axit amin so với chuỗi polipeptit bình thường.

 IV sai. Đột biến thay thế một cặp nucleotit X - G thành G - X xảy ra tại nucleotit thứ nhất 
[image: image104.wmf]®

 không đổi trình tự axit amin.
Chọn B.
Câu 34 (TH):
Phương pháp:
Sử dụng công thức
P dị hợp 2 cặp gen :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 - aabb 
Cách giải:
F1: 100% thân xám, cánh dài 
[image: image105.wmf]®

 P thuần chủng, F1 dị hợp 2 cặp gen.
Thân đen, cánh cụt: 
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Chọn B.
Câu 35 (VD):
P: AaBbDd 
[image: image107.wmf]´

 AaBbDd 
[image: image108.wmf]®

 F1:
Số kiểu gen tối đa: 33 = 27 
Số kiểu gen hoa đỏ 23 = 8 

[image: image109.wmf]®

 Số kiểu gen hoa trắng là 19.
Tỉ lệ hoa đỏ (3/4)2 = 27/64 
[image: image110.wmf]®

 hoa trắng = 37/64
I sai, số kiểu gen dị hợp quy định hoa trắng = 19 - 7 = 12 (7 là số kiểu gen hoa trắng đồng hợp).
II sai, hoa trắng thuần chủng có 7 kiểu gen, mỗi kiểu gen chiếm 1/64 (VD: AAbbDD = AABBdd = aabbDD = AAbbdd = aaBBDD = aabbDD = aabbdd = 1/64) 
[image: image111.wmf]®

 tỉ lệ hoa trắng thuần chủng là 7/64.
III đúng, hoa đỏ có 8 kiểu gen
+ Phép lai giữa cây AABBDD với các cây còn lại đều cho đời con toàn hoa đỏ 
[image: image112.wmf]®

 8 phép lai.
+ Nếu xét 2 cặp gen dị hợp, 1 cặp gen đồng hợp trội thì có 2 phép lai.
VD: AABbDD 
[image: image113.wmf]´

 AaBBDd; AABbDd 
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 AaBBDD
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 Số phép lai là 
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 là số cách chọn 2 cặp gen dị hợp trong 3 cặp gen).

[image: image118.wmf]®

 tổng số phép lai thỏa mãn là 8 + 6 = 14.
IV đúng, hoa đỏ F1 tự thụ: (1AA:2Aa)(1BB:2Bb)(1DD:2Dd)
Xét riêng cặp gen Aa: 1 AA:2Aa tự thụ 
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Tương tự ta cũng có B-= 5/6; D-= 5/6 

[image: image120.wmf]®

 Tỉ lệ hoa đỏ là (5/6)3 
[image: image121.wmf]»

 57.87%
Chọn B.
Câu 36 (TH):
Phương pháp:
Viết các loại giao tử có thể tạo ra của P 
[image: image122.wmf]®

 kiểu gen của F1.
Cách giải:
Cơ thể XAXa giảm phân, không phân li trong giảm phân II có thể tạo ra các loại giao tử: XAXA; XaXa, O 
Cơ thể XAY giảm phân cho giao tử XA; y 

[image: image123.wmf]®

 Cơ thể F1 có thể là: XaXaY 
Chọn B.
Câu 37 (VD):
Phương pháp:
Bước 1 : Tính tần số alen a, b
Bước 2: Tìm cấu trúc di truyền của quần thể
Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc: p2AA + 2pqAa +q2aa =1
Bước 3: Xét các phát biểu
Cách giải:
Tần số alen: A=0,8 
[image: image124.wmf]®

 a =0,2; B=0,9 
[image: image125.wmf]®

 b=0,1

Cấu trúc di truyền của quần thể:
(0,64AA:0,32Aa:0,04aa)(0,81BB:0,18Bb:0,01bb)
Xét các phát biểu:
A sai, thân cao, hoa trắng: A-bb= (1 - aa)bb = 0,96%
B sai, thân cao, hoa đỏ có 4 kiểu gen. 
C sai, kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen có tỉ lệ lớn nhất.
D đúng, thân cao hoa đỏ: A-B-=(1-0,04aa)(1-0,01bb)=95,04%. 
Chọn D.
Câu 38 (VDC):
Phương pháp:
Bước 1: Tính tần số alen của quần thể 
Quần thể có thành phần kiểu gen: xAA:yAa:zaa
Tần số alen 
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Bước 2: Xét các phát biểu 
Sử dụng các công thức:
Quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen: xAA:yAa:zaa sau n thế hệ tự thụ phấn có thành phần kiểu gen 
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)

(

)

nn

n

y11/2y11/2

y

xAA:Aa:zaa

222

--

++

 
Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc p2AA + 2pqAa +q2aa =1 
Cách giải:
P: 0,5AA:0,4Aa:0,1aa
Tần số alen của quần thế: 
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Nếu quần thể giao phấn ngẫu nhiên 
[image: image129.wmf]®

 F1 sẽ đạt cân bằng di truyền và có cấu trúc: 0,49AA:0,42Aa:0,09aa.
I sai.

II đúng. Nếu cho các cây hoa đỏ ở 
[image: image130.wmf]P

 giao phấn ngẫu nhiên: 
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III đúng. Nếu cho tất cả các cây hoa đỏ ở 
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 tự thụ phấn 
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IV đúng. Nếu quần thể P tự thụ phấn thì tần số alen không đổi.
Chọn D.
Câu 39 (TH):
Phương pháp:
	Hình
thức:
	Chọn lọc ổn định
	Chọn lọc phân hóa
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	Nội
dung
	Bảo tồn tính trạng trung bình (có trị số S), đảo thải giá trị cực đoan so với trị số S.
	Đào thải trị số S, củng cố và tăng cường các tính trạng cực đoan xa trung bình.

	Điều
kiện
	Ngoại cảnh ổn định (không thay đổi đáng kể) qua nhiều thế hệ.
	Ngoại cảnh không đồng nhất, phân hoá thành các sinh cảnh khác biệt nhau.

	Kết
quả
	Bảo tồn và tăng cường kiểu hình thích nghi vốn đã có
	Phân hóa quần thể ban đầu thành nhiều kiểu hình.


Cách giải:
(1) chọn lọc ổn định

(2) là kiểu chọn lọc phân hóa (chọn lọc gián đoạn)

I đúng. CLTN làm tăng tỉ lệ cá thể có kiểu hình thích nghi (mang kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi).
II đúng.

III sai, CLTN không tạo ra kiểu gen thích nghi.
IV sai, sau CLTN thì quần thể phân hóa thành 2 nhóm cá thể, không phải 2 loài.
Chọn C.
Câu 40 (VDC):
Phương pháp:
Bước 1: Xác định kiểu gen của những người trong phả hệ
Bước 2: Xét các phát biểu
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2
Cách giải:
	(1):
	(2): XABY
	
	
	
	

	(3): XABX-
	(4): XABY
	(5)XABXab
	(6) XABY
	(7)Aa ; Bb
	(8): XABY

	
	(9) XAbY
	(10)XabY
	(11)XABX-
	(12):XABY
	(13): XabY


I đúng, xác định được kiểu gen của 9 người (tô màu)
Trong phả hệ có những nam giới không bị bệnh (Không tô màu).Người số 5 mang XAB của bố và phải cho con trai số 10 bị cả 2 bệnh Xab 
[image: image138.wmf]®

 Kiểu gen người số 5 là XABXab.
II đúng. 5 người phụ nữ trong phả hệ có thể có kiểu gen dị hợp 2 cặp gen.
III sai, bệnh M và N có thể xuất hiện ở nữ giới.
IV đúng.

Cặp vợ chồng 5, 6: XABXab 
[image: image139.wmf]´

 XABY 
[image: image140.wmf]®

 Người số 11 bình thường có thể có các kiểu gen với xác suất là: 0,42XabXAB; 0,42XABXab; 0,08XabXab; 0,08XABXaB.
Người số 12 có kiểu gen XABY.
Để cặp vợ chồng 11-12 sinh con bị cả 2 bệnh thì người 11 phải có kiểu gen XABXab với xác suất 0,42
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 là 2 trường hợp sinh con bị 2 bệnh trước hoặc sinh sau.
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 là con bị 2 bệnh,
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 là con không bị 2 bệnh.
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